
CHƯƠNG 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC
[bookmark: _GoBack]1. Đơn vị đo góc và độ dài cung tròn



[bookmark: MTBlankEqn]• Quan hệ giữa độ và radian: rad và  rad


• Độ dài cung tròn : 	
 2. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác


• 		• 


• 		• 
3. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt:



• Cung đối nhau:  và 
	











• Cung bù nhau:  và 
	












• Cung hơn kém :  và 
	











• Cung phụ nhau:  và 
	











BÀI 2. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC
1. Công thức cộng


 		


		


			
2. Công thức nhân đôi


   				


		
3. Công thức hạ bậc


   				


4. Công thức biến đổi tích thành tổng


		


[bookmark: _Hlk133375096]		
5. Công thức biến đổi tổng thành tích


			



[bookmark: _Hlk133375104]		


BÀI 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ
1. Hàm số y = sin x
[image: A graph of a functionDescription automatically generated]
· 
Tập xác định: 
· 

Tập giá trị  tức là 
· 

Hàm số  là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc toạ độ  làm tâm đối xứng
· 



Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ , nghĩa là , với 
· 



Hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng  và nghịch biến trên mỗi khoảng  với .
2. Hàm số y = cos x
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
· 
Tập xác định: 
· 

Tập giá trị  tức là 
· 

Hàm số  là hàm số chẵn nên đồ thị hàm số nhận trục  làm trục đối xứng
· 



Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ , nghĩa là , với 
· 



Hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng  và nghịch biến trên mỗi khoảng  với .
3. Hàm số y = tan x
[image: A graph of a functionDescription automatically generated]
· 

Điều kiện . Tập xác định 
· 
Tập giá trị:  và đây là hàm số lẻ
· 



Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ , nghĩa là , với 
· 


Hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng  với .
4. Hàm số y = cot x
[image: A graph of function and mathematical functionsDescription automatically generated with medium confidence]
· 

Điều kiện . Tập xác định 
· 
Tập giá trị:  và đây là hàm số lẻ
· 



Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ , nghĩa là , với 
· 


Hàm số  nghịch biến trên mỗi khoảng  với .


BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
1. Phương trình sin x = a
· 
Trường hợp 
	[image: A circle with arrows and lettersDescription automatically generated]
	[image: A circle with arrows and lettersDescription automatically generated]
	[image: A circle with arrows and lettersDescription automatically generated]

	

	

	



· 





Ta bấm máy  để đổi số  về góc  hoặc 
[image: A circle with a circle and arrowsDescription automatically generated]
· 

Công thức theo đơn vị : 
· 
Công thức theo đơn vị độ: 
2. Phương trình cos x = a
· 
Trường hợp 
	[image: A circle with arrows and lettersDescription automatically generated]
	[image: A circle with arrows and lettersDescription automatically generated]
	[image: A circle with a circle and arrowsDescription automatically generated]

	

	

	



· 





Ta bấm máy  để đổi số  về góc  hoặc 
[image: A circle with a circle and arrowsDescription automatically generated with medium confidence]
· 

Công thức theo đơn vị : 
· 
Công thức theo đơn vị độ: 
3. Phương trình tan x = a
· 





Ta bấm máy  để đổi số  về góc  hoặc  tương ứng:
[image: A circle with lines and lettersDescription automatically generated]
· 

Công thức theo đơn vị : 

· 
Công thức theo đơn vị độ: 

4. Phương trình cot x = a
· 





Ta bấm máy  để đổi số  về góc  hoặc  tương ứng:
[image: A circle with lines and arrowsDescription automatically generated]
· 

Công thức theo đơn vị : 

· 
Công thức theo đơn vị độ: 
                                                                                                         Trang 1
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